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	ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2022-2023
 MÔN GDCD -  LỚP 12
Thời gian làm bài:  60  phút, không kể thời gian giao đề.

Đề thi gồm có  06   trang



	
	Đề gốc


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.......................................................................... SBD: ..............................

Câu 1. Tình yêu chân chính là tình yêu trong sáng và lành mạnh, phù hợp với các quan niệm đạo đức tiến bộ của
A. con người                   B. nam nữ thanh niên                 C. xã hội                 D. cộng đồng

Câu 2. Đạo đức góp phần hoàn thiện 
A. bản lĩnh con người               B. nhân cách con người     
C.năng lực con người                D. ý thức con người
Câu 3. Các bạn học sinh cùng bàn bạc, thảo luận, phân công nhiệm vụ để hoàn thành bài tập hoạt động nhóm  là thể hiện trách nhiệm nào của công dân với cộng đồng?
A. Nhân nghĩa                        B. Hợp tác                   C. Hòa nhập                     D. Tôn trọng
Câu 4. Trẻ em cần được đi học, muốn vậy phải có trường học và đội ngũ thầy, cô giáo. Do đó cha mẹ học sinh và tất cả người lao động phải đóng thuế, điều đó đã thể hiện
     A.Trách nhiệm của công dân           B. Nghĩa vụ của công dân
C.Lương tâm con người                     D. Nhân cách cách con người

Câu 5. Nâng cao nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện bằng cách gắn CNH, HĐH với

     A. Kinh tế tri thức.                     B. Phát triển khoa học kĩ thuật.

     C. Đầu tư máy móc hiện đại.         D. Xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại.

Câu 6. Công nghệ vi sinh, kĩ thuật gen và nuôi cấu tế bào được ứng dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực là biểu hiện của quá trình nào ở nước ta hiện nay?

    A. Công nghiệp hóa      B. Hiện đại hóa        C. Tự động hóa      D. Trí thức hóa

Câu 7. Để sản xuất ra một cái áo, thời gian lao động của anh A là 1 giờ, anh B là 2 giờ, anh C là 3 giờ. Trên thị trường, xã hội thừa nhận mua bán với thời gian là 2 giờ. Trong 3 người trên, ai thực hiện tốt quy luật giá trị?

     A. Anh A                 B. Anh B                     C. Anh C                 D. Anh A và anh B

Câu 8. Sau khi nhận tiền thưởng của công ty cuối năm, anh N dùng toàn bộ số tiền đó để mua sắm các vận dụng cần thiết cho gia đình chuẩn bị đón tết và gửi về quê cho bố mẹ 2 triệu đồng. Cô T là người đang độc thân nên dùng tiền thưởng để cùng bạn bè đi du lịch tại Đà Lạt. Chị Y dùng tiền đó để tân trang lại xe máy của mình, còn chị L thì dùng tiền thưởng để gửi tiết kiệm ngân hàng. Trong trường hợp trên tiền thưởng của những ai đã thực hiện chức năng thanh toán


A.   Chị L và chị Y.
B.  Anh N, chị Y và cô T.

C.   Anh N, cô T.
D.  Chị Y và cô T.
Câu 9. Sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố của quá trình sản xuất ra nó được gọi là

A. phát triển kinh tế                                       B. tăng trưởng kinh tế
C. tăng trưởng kinh tế ổn định                       D. phát triển kinh tế bền vững
Câu 10. Trong tư liệu lao động, bộ phận quyết định đến năng suất lao động là
A. kết cấu hạ tầng sản xuất                B, các vật thể chứa đựng bảo quản
C.công cụ lao động                             D. nguyên vật liệu cho sản xuất

Câu 11. Anh A mua cho con gái một chiếc xe đạp điện để đi học, con gái anh A đã sử dụng thuộc tính nào của hàng hóa 
     A. Giá trị sử dụng.     B. Giá trị xã hội.
C. Giá trị trao đổi.    D. Giá trị.
Câu 12. Khi cầu tăng lên, sản xuất kinh doanh mở rộng, lượng cung hàng hóa tăng lên và ngược lại, khi cầu giảm xuống, sản xuất kinh doanh thu hẹp, lượng cung hàng hóa giảm xuống là nói đến biểu hiện nào của nội dung quan hệ cung cầu?
A. Cung- cầu ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa        B. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường

  C.Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung cầu                  C. Cung- cầu tác động lẫn nhau
Câu 13.Những yếu tố nào dưới đây ảnh hưởng đến cầu? 

    A. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu, phong tục tập quán

    B. Giá hàng hoá, thu nhập , thị hiếu, phong tục tập quán. 

   C. Giá cả, thu nhập, tâm lý người mua, phong tục tập quán.

   D. Số lượng hàng hóa, giá cả, thu nhập, phong tục tập quán.

Câu 14. Than đá lúc đầu chỉ dùng làm chất đốt, sau đó nhờ khoa học kỹ thuật phát triển nên than còn được chế làm chất lọc nước, mặt nạ phòng độc hoặc chất tẩy trắng. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã làm cho thuộc tính nào của than trở nên phong phú?

A.   Giá trị cá biệt.
B.  Giá trị hàng hóa.

C.   Giá trị sử dụng.
D.  Giá trị của công dụng.
Câu 15. Tính thống nhất giữa giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa được hiểu là sự thống nhất của hai mặt đối lập biểu hiện ở nội dung nào dưới đây?

A.  Giá trị được thực hiện trong lưu thông, giá trị sử dụng được thực hiện trong tiêu dùng.

B.  Giá trị được thực hiện trong sản xuất, giá trị sử dụng được thực hiện trong tiêu dùng.

C.  Giá trị sử dụng của hàng hóa được phát hiện cùng vời sự phát triển của công nghệ.

D.  Giá trị sử dụng được thực hiện trong lưu thông, giá trị được thực hiện trong tiêu dùng.

Câu 16. Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động thì công cụ lao động là quan trọng nhất, vì nó là căn cứ cơ bản để phân biệt
A.  các mức độ kinh tế              B. các thời đại kinh tế     
 C. các chủ thể kinh tế                   D. các quan hệ kinh tế

Câu 17. Thời điểm hiện nay giá thịt lợn đang tăng cao nên chị M chuyển sang sử dụng cá nhiều hơn trong thực đơn gia đình mình. Việc làm của chị M chịu sự tác động điều tiết nào sau đây của quy luật giá trị?

      A. Sản xuất                                                 B. Lưu thông
      C. Tiêu dùng                                              D. Phân hóa  

Câu 18. Công ty T đã đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất hiện đại đồng thời cử người đi đào tạo về cách sử dụng và bảo trì trang thiết bị mới đó. Việc làm này là đầu tư cho yếu tố nào sau đây?


A. Sức lao động, đối tượng lao động.           B. Sức lao động, công cụ lao động.


C. Công cụ lao động, công nghệ.                 D. Đối tượng lao động, công nghệ.

Câu 19. Sau khi đầu tư vào sản xuất thực phẩm chế biến sẵn, anh D mang hàng hóa của mình đi khảo sát, thăm dò ý kiến người tiêu dùng. Sau gần một tuần tiếp thị sản phẩm, anh D tổng hợp thấy khách hàng đánh giá cao ưu điểm của hàng hóa như: Mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo, hợp khẩu vị với người tiêu dùng. Còn hạn chế là giá thành sản phẩm cao so với các mặt hàng cùng loại. Nhận xét nào sau đây đã đề cập đến thuộc tính giá trị của hàng hóa?
A. Mẫu mã đẹp, chất lượng đảm bảo                  B. Hợp khẩu vị người tiêu dùng
C.Giá thành sản phẩm cao                                   D. Chất lượng đảm bảo, giá thành cao

Câu 20. Có người cho rằng: “Chính sự cần thiết phải có sự kiểm soát của xã hội đối với một lực lượng nào đó của tự nhiên để tiết kiệm nó, chính sự cần thiết phải chiếm lấy nó hoặc phải thuần phục nó bằng những công trình đại quy mô do bàn tay con người dựng nên- chính sự cần thiết đó đóng vai trò hết sức quyết định trong lịch sử công nghiệp”. Quan điểm trên bàn về

A.   vai trò của khoa học kỹ thuật.
B.  Vai trò của con người.

C.  vai trò của tự nhiên.
D.   vai trò của tiến bộ công nghiệp hóa.
Câu 21. Năng lực trách nhiệm pháp lí của con người phụ thuộc vào:

    A. Độ tuổi, sự nhận thức                                           B. Độ tuổi, tâm sinh lí, , nhận thức

    C.Độ tuổi, tình trạng sức khỏe, tâm lí                      D. Độ tuổi, tình trạng sức khỏe.
Câu 22. Công dân 17 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên phải chịu mức xử phạt nào dưới đây?

    A.200.000 đến 400.000    B. 600.000 đến 800.000     C. 400.000 đến 600.000   D. 1.200.000 đến 3.000.000

Câu 23. Đặc trưng nào sau đây làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật?

   A.Tính qui phạm phổ biến                           B. Tính quyền lực bắt buộc chung

   C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức           D. Tính răn đe của pháp luật

Câu 24. Hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây cần có sự tham gia của nhà nước?

A.  Tuân thủ pháp luật.
B.  Thi hành pháp luật.

C.  Áp dụng pháp luật.
D.  Sử dụng pháp luật.
Câu 25. Đặc trưng nào sau đây là cơ sở để tạo ra sự thống nhất về mặt nội dung của pháp luật?

A.  Tính quyền lực, bắt buộc chung.
B.  Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

C.  Tính quy phạm phổ biến.
D.  Tính quyền lực, nghiêm minh.
Câu 26. Theo luật thừa kế tài sản trong gia đình. việc phân chia hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
A. Vợ- chồng, con đẻ của người chết

B. Vợ- chồng, con đẻ, con chung, con riêng, bố đẻ, mẹ đẻ của người chết.

C. Vợ- chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người đã chết.

D. Vợ- chồng, con đẻ, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột của người đã chết
Câu 27. Vào năm 2021, khi dich Civid 19 bùng phát tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh N đi từ Bình Dương về Thanh Hóa để tránh dịch nhưng do không muốn cách li y tế vì sợ tốn kém ( do hoàn cảnh anh N rất khó khăn) nên anh không khai báo y tế. Trường hợp của anh N bị xử phạt như thế nào theo NĐ 117/2020 NĐ CP? 
     A, Phạt 5.000.000 đến 10.000.000                             B. Phạt 10.000.000 đến 15.000.000

    C.Phạt 10.000.000 đến 20.000.000                            D. Phạt 15.000.000 đến 20.000.000

Câu 28. Do kinh doanh chứng khoán thua lỗ. anh C phải vay của anh V số tiền 500.000.000 với lãi suất 25 phần trăm/ năm. Quá hạn trả nợ nhưng không có tiền trả, anh V đã chặn đường đe dọa và lấy gậy đập vào  xe máy của anh C làm hư hỏng nhẹ. Bị anh V đe dọa nên anh C đã bàn với em rể mình là anh E lừa bán chị P ra nước ngoài. Theo sự chỉ đạo của anh C, anh E đã đưa chị P đi du lịch. Đến một thị trấn ở gần biên giới, do điện thoại bị hết pin nên anh E đã mượn điện thoại của chị P để sử dụng. Trong lúc anh E trao đổi với anh C, chị P đã nghe lén được và phát hiện ra âm mưu của hai anh em nên tìm cách lẩn trốn nhưng bị anh E khống chế và đập vỡ điện thoại của chị. Nhờ có anh X là người đi đường giúp đỡ bằng cách cố ý tạo ra sự hỗn loạn nên chị A đã chạy thoát và tố cáo sự việc với cơ quan chức năng. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự?
      A.Anh C và anh V                                              B. Anh C và anh E

 C. Anh C, anh V và anh E                                       D. Anh C

Câu 29. Theo quy định của pháp luật, công dân tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?
     A.Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi                  B. Giao nộp người nhập cảnh trái phép

C.Tố cáo người nhập cảnh trái phép          D. Cung cấp thông tin người nhập cảnh trái phép

Câu 30. Trên đường đi học về, P đèo H ngồi trên xe máy điện nhưng H không đội mũ bảo hiểm. H và P đã bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và xử phạt hành chính. Hành vi của H sẽ bị xử phạt hành chính với mức

A. 100.000 đến 150.000                               B. 150.000 đến 200.000

C.200.000 đến 250.000                                 D. 400.000 đến 600.000
 Câu 31. Trên đường đi học về, cả bốn bạn H, Y, K, M vượt đèn đỏ và đều bị Cảnh sát giao thông xử phạt với mức   như nhau. Điều này thể hiện công dân

     A. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ                            B.bình đẳng khi tham gia giao thông.

     C. bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.                          C. bình đẳng về việc làm của mình.

 Câu 32. Người trong độ tuổi nào dưới đây khi tham gia các giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý?

    A. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi                                B. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi

    C. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi                                D. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 17 tuổi

Câu 33. N đi xe máy phóng nhanh vượt ẩu nên va vào K đi ngược chiều. Hậu quả là K bị trấn thương, tổn hại sức khỏe đến 31%, chiếc xe máy của K bị hư hỏng nặng do va chạm. Trong trường hợp này, N sẽ phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào: 
    A. Hình sự và dân sự.                                          B. Hình sự và hành chính.

   C. Hành chính và dân sự.                                    D. Hành chính và kỉ luật.

Câu 34. Do kinh doanh thua lỗ, anh D đã đề nghị chị H cầm cố ngôi nhà mà bố mẹ chị H để lại sau khi qua đời nhưng bị chị H kịch liệt phản đối. Vốn đã có định kiến với chị H, cùng với việc kinh doanh của anh D gặp khó khăn, bà M mẹ anh D đã tung tin việc chị H có quan hệ bất chính với một đồng nghiệp cùng công ty rồi ép con trai ly hôn nhưng anh D không đồng ý. Trong một lần đi dự hội nghị khách hàng, anh K, em trai anh D vô tình bắt gặp, chị H đang dự tiệc cùng với anh Q giám đốc của chị H, vốn có nghi ngờ từ trước, anh K đã lăng mạ, sỉ nhục chị H và anh Q rồi công khai lên mạng xã hội khiến cho vợ anh Q là chị T bức xúc và lên trang cá nhân sỉ nhục, lăng mạ chị H, sau đó  yêu cầu anh Q đuổi việc chị H. Những ai đưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?.

A. Anh D, chị H và bà M.
B. Bà M và anh K.
C. Anh D, bà M và anh K.
D. Bà M, anh K và anh Q.
Câu 35. Anh T nộp hồ sơ đăng kí và được cấp giấy phép mở đại lí phân phối xe mô tô, anh T đã thực hiện nội dung nào của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

    A.Nâng cấp phương thức quản lí                                  B. Lựa chọn hình thức kinh doanh
    C. Chủ động mở rộng qui mô kinh doanh                    D. Tự do sử dụng điều kiện của mình để kinh doanh

Câu 36. H là học sinh có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên học xong lớp 10 (16 tuổi), H đã phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền phụ giúp gia đình ( H đã được bố mẹ đồng ý). Do gia đình quá khó khăn, lại có sức khỏe và muốn kiếm được nhiều tiền nên H rất muốn làm nhiều  giờ với thời gian cả ngày và đêm. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, H sẽ được làm trong thời gian là bao nhiêu?

   A.không quá 6 giờ/ngày và 35giờ/tuần                   B. Không quá 8giờ/ngày và 40giờ/tuần
   C. Không quá 5 giờ/ngày và 30 giờ/tuần                D. Không quá 7 giờ/ngày v à 35 giờ/tuần

Câu 37. Vào ngày cuối tuần, cả gia đình chị H cùng nhóm bạn của mình là K, M, L đến nhà hàng lẩu nướng của ông P ăn uống. Khi ăn, chị H phát hiện đĩa lòng non có sán còn sống bò ra. Hoảng sợ chị đã gọi anh Y là  nhân viên phục vụ đến để phản ánh sự việc nhưng do quán đông khách nên anh Y lờ đi. Lúc này chị H lớn tiếng và đòi gặp quản lí. Anh O là quản lí nhà hàng nhìn thấy sự việc đã yêu cầu nhân viên đổi đĩa khác cho chị nhưng chị H không ăn mà cùng gia đình bỏ về. Chị H không thanh toán theo yêu cầu của quán và bị quản lí O xúc phạm, buộc chị phải thanh toán bữa ăn. Về nhà chị H đã đăng trên trang Facebook cá nhân với nội dung: Quán lẩu nướng của ông P bán thực phẩm bẩn, không tôn trọng khách hàng và kêu gọi mọi người tẩy chay. Biết chuyện, ông P đã cho anh U và anh S đến tận nhà bắt chị H đưa đến quán, yêu cầu chị phải quỳ xuống để tra khảo, dùng kéo đập vào đầu, quay video đe dọa đồng thời yêu cầu chị viết lại nội dungsự việc là do chị hiểu nhầm. Quá sợ hãi, chị H đã phải làm theo yêu cầu của ông P, còn ông P đã đăng clip lên mạng để cảnh cáo chị H khiến chị khủng hoảng tinh thần, phải nhập viện điều trị. Những ai sau đây đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ danh dự, nhân phẩm của công dân và phải chịu trách nhiệm hình sự?

   A.Anh Y. O và ông P                                      B. Anh U, S và ông P
   C. Anh U, S, O và ông P                                 D. Ông P

Câu 38. K và H là sinh viên trường Đại học X, cả hai cùng là bạn thời phổ thông nên đã thuê trọ ở cùng nhau. Một lần, do không có tiền mua quà sinh nhật tặng bạn gái, K đã mượn xe máy của H đem đi cầm đồ lấy 1.500,000 đồng. Do mượn lâu mà không thấy K đi chuộc xe về trả mình nên H đã la rầy và trách K nhiều. Vì không có tiền chuộc xe lại bị bạn la rầy nên K tỏ ra bực tức rồi chửi bới H ầm ĩ cả xóm trọ. Hành vi của K phải chịu trách nhiệm pháp lí gì?

  A. Hành chính và hình sự                                                 B. Hành chính và hình sự

  C. Dân sự và hình sự                                                       D. Dân sự và hành chính

Câu 39. Căn cứ vào những yếu tố nào dưới đây để phân chia các loại vi phạm pháp luật?
  A.  Đối tượng thực hiện, mức độ, tính chất nguy hiểm do hành vi vi phạm gây ra cho xã hội.

  B.  Đối tượng bị xâm phạm, mức độ, hậu quả nguy hiểm do hành vi vi phạm gây ra cho xã hội.

  C.  Đối tượng bị xâm phạm, mức độ, tính chất nguy hiểm do hành vi vi phạm gây ra cho xã hội.

  D.  Đối tượng thực hiện, mức độ, hậu quả nguy hiểm do hành vi vi phạm gây ra cho xã hội.

Câu 40. Nhà bà V và ông T là hai hộ liền kề. Khi sửa nhà, bà V làm thêm mái tôn che mưa nhưng lại không làm đường ống thoát nước. Mỗi khi trời mưa, nước từ mái tôn nhà bà V chảy tràn sang mái nhà ông T gây thấm nước xuống các phòng bên dưới. Ông T nhiều lần yêu cầu bà V phải làm đường ống thoát nước nhưng bà V không đồng ý vì cho rằng nhà ông T bị thấm là do xử lý chống thấm trần nhà không tốt chứ không phải là do việc bà V sửa nhà, hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bà V vì bực tức nên thuê anh D ghép ảnh của ông T với một cô gái đồng thời tung tin ông T ngoại tình lên mạng xã hội, dẫn đến uy tín và tinh thần của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong trường hợp trên, bà V đã vi phạm pháp luật

A.  dân sự, kỷ luật.
B.  dân sự, lao động.

C.  hình sự, dân sự.
D.  hành chính, dân sự.
Câu 41. Anh H và chị T kết hôn đã được 20 năm, sinh được 2 cháu, một trai, một gái, hiện có 2 con đang tuổi đi học. Cuộc sống của gia đình anh chị rất khó khăn, hàng ngày chị tần tảo bán rau kiếm sống, anh thì làm nghề chạy xe ôm. Gần đây, anh H bỏ bê công việc, thường xuyên đánh số đề, lại nghiện rượu. Do kiếm sống khó khăn, lại không có nhiều tiền, anh H thường to tiếng, chửi bới, xúc phạm, thậm chí “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Chị T do cuộc sống vất vả, làm việc mệt mỏi nên đôi khi cũng nặng lời, xỉa xói chồng. Gần đây hai vợ chồng anh chị thường xuyên cãi vã, to tiếng với nhau, gây mất trật tự thôn xóm. Ông K là tổ trưởng tổ dân phố biết chuyện nên vào nhà khuyên anh H nên tìm việc làm, nhưng bị anh H cầm gậy đuổi ra khỏi nhà. Bà B là hàng xóm thấy vậy liền báo cho công an phường. Ông Y trưởng công an phường ngay lập tức cử 2 công an viên xuống nhà anh H bắt anh về UBND phường. Trong trường hợp trên, những ai không tuân thủ pháp luật?

A.  Anh H, ông Y, ông K.
B.  Ông Y, anh H và 2 công an viên.

C.  Ông Y, anh H, chị T.
D.  Vợ chồng anh H, ông Y, 2 công an viên.
Câu 42. Pháp luật quy định “ Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân” là nhằm mục đích nào sau đây?

A.  Đảm bảo cho quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt đối xử.

B.  Đảm bảo cho quyền và nghĩa vụ của công dân đi vào thực tiễn.

C.  Đảm bảo sự thống nhất giữa quyền, lợi ích cá nhân với quyền, lợi ích của cộng đồng.

D.  Đảm bảo cho mọi công dân đều được hưởng đầy đủ quyền của mình.
Câu 43. Các bạn P, K, M, N cùng thảo luận về các đặc trưng cơ bản của pháp luật. P cho rằng tính quy phạm phổ biến đã làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật. M đồng ý với P nhưng khi nghe N nói tính quyền lực bắt buộc chung mới tạo sự công bằng được thì M lại ủng hộ N. K thì cho rằng không có ai hiểu đúng. Q ngồi cạnh bên nghe được thì cho rằng cả hai đặc trưng đó đều giống nhau. Trường hợp này người nào sau đây chưa hiểu đúng về đặc trưng cơ bản của pháp luật?

A.  Bạn M, K và N.
B.  Bạn P, Q và K.
C.  Bạn P, N và Q
D.  Bạn P, Q và M.
Câu 44. Công dân thực hiện hành vi nào sau đây là tuân thủ pháp luật?

A. Từ chối sản xuất trái phép pháo nổ.
B. Chống người thi hành công vụ.

C. Sử dụng hồ sơ giả mạo.
D. Tẩy xóa giấy phép lái xe.

Câu 45. Bà M hợp đồng với anh K về việc cung cấp suất ăn cho nhân viên làm việc tại công ty. Được chị L tư vấn, anh K làm quen và biết được chị H chuyên cung cấp thực phẩm giá rẻ cho các công ty trong tỉnh. Sau khi trao đổi, anh K đồng ý nhập một số thực phẩm không rõ nguồn gốc của chị H để chế biến đồ ăn giao cho bà M. Trong một lần, sau bữa ăn nhiều nhân viên công ty bà M bị ngộ độc và phải nhập viện điều trị. Cơ quan chức năng kiểm tra và xử phạt bà M vì đã vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn lao động, đồng thời đình chỉ cơ sở chế biến của anh K vì vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Bà M, anh K và chị H.
B. Bà M và anh K.

C. Anh K và chị H
D. Anh K, chị L và chị H.

Câu 46. Tại một khu chợ dân sinh có chị N và chị Q cùng là người kinh doanh. Chị N có chồng là anh X và con gái chín tuổi là cháu A, còn chị Q có chồng là anh V. Sau khi nghe chị N kể về việc bị chị Q tranh giành khách hàng, anh X đã tự ý vào phòng trọ của vợ chồng chị Q đặt máy quay để theo dõi. Có được những dữ liệu từ máy quay, anh X bí mật cắt ghép làm sai lệch hình ảnh của chị Q rồi phát tán lên mạng xã hội khiến uy tín của chị Q bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bức xúc, chị Q bàn với anh V tìm anh X để yêu cầu anh X gỡ bỏ những hình ảnh đó. Khi đến nhà anh X, thấy cháu A chơi một mình trong lúc vợ chồng anh X  đi vắng, anh V trèo tường vào nhà dọa nạt cháu A làm cháu bị sang chấn tâm lí phải nằm viện điều trị dài ngày. Tiếp đó, anh V tung tin cháu A bị mắc bệnh truyền nhiễm khiến cháu bị bàn bè xa lánh. Những ai sau đây đồng thời vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân?
A. Chị N, anh X và chị Q.
B. Chị N và anh V.

C. Anh V, anh X và chị N.
D. Anh X và anh V.
Câu 47: Dịch tả lan mạnh trên địa bàn huyện X. Cơ quan y tế đã kết luận thịt chó là nguồn thực phẩm có nguy cơ lớn làm lây lan vẩy dịch sang người. Trước tình hình đó, chủ tịch UBND Huyện X đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của các cửa hàng thịt chó và các đầu mối giết, mổ thịt chó trong huyện. Trong trường hợp trên, việc các cửa hàng thịt chó phải đóng cửa là thực hiện
A. Trách nhiệm pháp lý                         B. Biện pháp cưỡng chế hành chính
C. Nghĩa vụ mà các hộ kinh doanh phải gánh chịu       D. Trách nhiệm hành chính
Câu 48: Tội “ cướp tài sản” được quy định tại điều nào của BLHS năm 2015? 

A. Điều 168                   B. Điều 171                  C. Điều 172          D. Điều 173

Câu 49: Chị Mai xin nghỉ không lương 1 tháng ở Công ty N để chăm sóc con bệnh nặng. Tuy nhiên, bệnh của con trở nặng nên chị đã tự ý nghỉ thêm 10 ngày, sau đó, chị Mai trở lại làm việc nhưng công ty N đã không tiếp nhận chị với lý do nghỉ quá thời gian đã xin phép. Hỏi: Theo quy định của pháp luật, thời gian nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là bao nhiêu ngày?

A. 3 ngày                                   B. 7 ngày                     C. 10 ngày        D. 15 ngày
Câu 50. Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự thể hiện ở việc người đó phải chấp hành hình phạt theo quyết định của

A. Tòa án
B. Viện Kiểm Sát
C. Chủ tịch tỉnh
D. Thủ tướng

Ngày thi:  
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